
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 75 6005 UBT (T) 6 cm

17 2 60 5015 UXTC 16 tuần/Tiểu đường

17 3 49 4004 UXTC 14 tuần

17 4 41 3003 UXTC 16 tuần

18 5 66 5015 UBT (T) 6 cm

18 6 51 3013 UXTC 16 tuần

18 7 48 2002 U phần mềm da môi lớn (T)

18 8 47 1011 UBT (T) 8 cm/VMC Cắt TC

19 9 62 ĐT KBT 

19 10 50 3013 UXTC 16 tuần/Cường kinh

11 31 2002 UBT(T) 12cm

12 44 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 53 2032 UXTC 14 tuần

17 2 51 3003 UBT (P) 9cm/Cao HA

17 3 44 4004 UBT (P) to dạng đặc

17 4 33 2002 UXTC 14 tuần

18 5 51 2014 Khối u bụng to nghi UXTC thoái hóa

18 6 51 2022 UXTC 16 tuần

18 7 46 0000 UXTC 14 tuần

18 8 44 3003 UXTC 16 tuần

19 9 88 8008 KBT

19 10 22 0000 U quái  BT 2 bên trưởng thành THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THÙY HƯƠNG.TT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + VĂN CƯỜNG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + VĂN CƯỜNG.SB

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU + NGỌC ĐÀO.SB

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU + NGỌC ĐÀO.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ GÁI + THU HUYỀN.SB

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + NGỌC LIÊN.SB

V.HÒA + G.ĐỨC + THANH THẢO

V.HÒA + G.ĐỨC + THANH THẢO

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THÙY HƯƠNG.TT

H.CẨM + N.LỆ.NT + C.TUYỀN.NT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TA RA.TT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TA RA.TT

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CKII

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CKII

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THU NGÂN + NGỌC MỸ.TT

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + NGỌC MỸ.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

B.MAI + TRÍ 1 + THỤY BẠCH.TT

B.MAI + TRÍ 1 + THỤY BẠCH.TT

H.CẨM + N.LỆ.NT + C.TUYỀN.NT

Mổ t/sát cắt HTTC + 2PP + MNL + phân g/đoạn

Bóc u 2 bên + Sinh thiết MNL, KTSD

Cắt PP (P) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt bướu phần mềm môi lớn (T)

Cắt BT(T) + KTSD

Mổ t/sát cắt HTTC + 2PP + MNL + phân g/đoạn

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 03/08/2015 đến ngày 09/08/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

CAO THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HUỲNH NGỌC QUÝ

TRẦN THỊ NGỌC KIỀU

TRỊNH THỊ MÚI

ĐẶNG THỊ LAN PHƯỢNG

ĐINH THỊ KIM HƯƠNG

HỒ DIỄM THÚY

TRẦN THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ LỊCH

TRẦN THỊ SẢNH

NGUYỄN THỊ KIỆP

PHAN THỊ THẢO

TẠ THỊ BÉ CHÍN

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ XÙ

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ NIỀM

PHAN BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ KIM TRINH

3059

5356

135UB

5403

KP

3048

3044

3058

124UB

5481

SHC

3023

2996

3129

5312

2994

3007

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3041

3038

141UB

5311

PM

Ngày: 03/08/2015 

Ngày: 04/08/2015 

3032

3025



11 38 1031 UXTC

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2011 UXTC 16 tuần

17 2 44 1001 UXTC 12 tuần

17 3 41 2002 UXTC 14 tuần

17 4 37 1011 UXTC nhiều nhân 14 tuần

18 5 49 2002 UXTC 12 tuần + UBT(T) 6cm

18 6 25 ĐT Khối u hạ vị to;Td UBT(P) to/dính

18 7 40 0000 Đa NXTC 14 tuần

18 8 37 2012 UXTC 14 tuần/VMC

19 9 58 ĐT KBT

9 0

19 10 52 2002 KBT

11 38 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần nhiều nhân

17 2 28 1001 UBT (P) 8cm

17 3 32 4004 KBT 2 bên

17 4 42 3003 Đa UXTC 16 tuần

18 5 53 2012 UXTC 15 tuần

18 6 49 4014 UXTC 14 tuần/bệnh lý tim

18 7 48 ĐT UXTC 20 tuần

18 8 35 0000 Đa UXTC 12 tuần

19 9 61 5005 K NMTC giai đoạn IB

19 10 44 2002 UXTC 18 tuần

11 31 2002 UBT 2 bên 10cm

D.PHƯỢNG + MINH ĐỨC + NHƯ HOA.SB

D.PHƯỢNG + MINH ĐỨC + NHƯ HOA.SB

VIỆT THANH + G.CHUỒN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + G.CHUỒN + HƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

T.HÒA + MAI THẢO + THỊ HẰNG.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THỊ HẰNG.SB

H.HOA.BM + X.TRANG1 + H'NGHIM.SB

H.HOA.BM + X.TRANG1 + H'NGHIM.SB

KIỀU DUNG + B.TUYẾT.PNT + TRINH.NT

KIỀU DUNG + B.TUYẾT.PNT + TRINH.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + THANH UYÊN + PHỤNG LOAN.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + TIẾN LONG.SB

THU NGUYỆT + CẢNH + TIẾN DŨNG.SB

THU NGUYỆT + CẢNH + TIẾN DŨNG.SB

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + DŨNG.YQG + BS SAU ĐH

YÊN + CẨM NHUNG + BÉ HAI.SB

YÊN + CẨM NHUNG + BÉ HAI.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + BÍCH LIÊN.SB

BS SẢN A + NỚP + HOÀI LINH.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ t/sát nếu đại thể nghi ác tính Cắt TC + 2PP 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ t/sát nếu đại thể nghĩ K Cắt MNL t/sát hạch

phân giai đoạn

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + phân g/đoạn

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THU THẢO

TRỊNH THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HUỆ

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

PHẠM NGỌC HẠNH

BN SẢN A

LÊ THỊ HỒNG ĐÀO

TRIỆU MỸ THANH

LÊ THỊ TƯƠI

PHẠM THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ BẮC

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ ANH TÂM

PHAN THỊ ÚT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

HUỲNH HOA ÁNH TUYẾT

TÔ HỒNG NHUNG

PHẠM THỊ KÍNH

LÊ NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

BIỆN THỊ DUYÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG ÁNH TUYẾT

5437

3112

3076

3075

KP

3132

3066

127UB

5422

5435

5416

137UB

3053

5550

5380

128UB

133UB

5364

3054

5369

5551

5370

3057

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/08/2015 

Ngày: 06/08/2015 

Ngày: 07/08/2015 



3 0 0

3 0 0

17 1 65 2011 UBT (P)/MK

17 2 57 3003 UXTC 22 tuần

17 3 42 2002 UXTC 24 tuần

17 4 41 1011 UXTC 16 tuần

18 5 82 10006 UBT (P) 6cm

18 6 47 1011 UXTC 16 tuần/VMC

18 7 50 2022 UXTC 14 tuần

18 8 38 2012 UXTC 14 tuần

19 9 57 4004 U quái BT trưởng thành

19 10 53 2011 UBT nghi K

11 23 ĐT UXTC 18 tuần

T.BÌNH + H.NHẬT + DUNG.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + SA.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + SA.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + THU.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + THU.SBCT

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + ÁI.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + NHÂN.SBCT

H.THẮM + MỸ THANH + NHÂN.SBCT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + HẠNH.SBCT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + HẠNH.SBCT

T.BÌNH + H.NHẬT + DUNG.SBCT

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + VIỆT.SBCT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 31 tháng 7 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC + 2PP + K/tra hạch + Sinh thiết MNL

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

BÙI THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

HUỲNH THU VÂN

NGUYỄN THỊ DUYÊN

HUỲNH THỊ THỨC

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIẾM

PHẠM THỊ NGỌC NƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ LIỄU

5452

123UB

3145

3135

3122

3103

3125

3064

3095

3097

3137


